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Họ và tên : …………………   

Lớp: 4 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 5 

I. TRẮC NGHIỆM: 

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Số Bốn mươi triệu bốn mươi nghìn không trăm bốn mươi viết là: 

Câu 2. Giá trị của chữ số 9 trong số 679 824 là: 

Câu 3. Số bé nhất trong các số 684 725; 684 752; 684 257; 684 275 là: 

Câu 4.  3 tấn 72kg = ………kg.   Số cần điền là: 

Câu 5. Số trung bình cộng của hai số kém số lớn là 7 đơn vị, số lớn là 45. Số bé là: 

Câu 6. Số thích hợp để điền vào chỗ trống là số nào?  

                      2 phút 20 giây = …….  giây.   Số cần điền là: 

Câu 7. Số trung bình cộng của số lớn nhất có ba chữ số và số lớn nhất có bốn chữ số là: 

Câu 8. Có 2 xe ô tô, mỗi xe chở 4200 kg gạo và 3 xe ô tô, mỗi xe chở 3600 kg gạo. Trung 

bình mỗi xe chở số ki – lô – gam gạo là: 

A. 4200 kg B. 3600 kg C. 3840 kg D. 3900 kg 

 

 

 

  

A. 404 040 B. 40 040 040 C. 4 004 040 D. 4 040 040 

A. 90 B. 900 C. 9000 D. 90 000 

A. 684 725 B. 684 752  C. 684 257 D. 684 275 

A. 3072 kg B. 3720 kg C. 3027 kg D. 3072 

A. 52 B. 38 C. 31 D. 26 

A. 40 B. 80 C. 140 D. 220 

A. 5499 B. 5498 C. 5489 D. 550 
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II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Tìm y: 

a)   y   ×  5   =   10100 –  875   

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

b)   143    +   y   =   3402 : 9  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Bài 2. Tìm số trung bình cộng của các số sau:  

a. 100 ; 94 và 121: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b. 39 ; 84 ; 12 và 53:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 3. Một kho hàng ngày đầu nhận được 60 tấn hàng, ngày thứ hai nhận được bằng 
3

1
 khối lươṇg 

hàng của ngày đầu, ngày thứ ba nhận được ít hơn ngày đầu 5 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi ngày 

kho đó nhận được bao nhiêu tấn hàng? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4. Trung bình cộng của hai số là 34. Biết một trong hai số là 29. Tìm số kia. 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5* (Nếu yêu thích môn Toán con hãy làm bài này!):  

Cho dãy số sau: 1; 4; 7; 10;....... Tìm số hạng thứ 50 của dãy? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢ 

 PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp số B C C D C C A C 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Tìm y: 

a.   y   ×  5   =   10100 –  875   

     y   ×  5   =   9225 

    y = 9225 : 5 

   y  = 1845 

 

b.   143    +   y   =   3402 : 9  

       143    +   y   =   378 

        y  = 378 – 143 

       y = 235  

Bài 2. Tìm số trung bình cộng của các số sau:  

a. 100 ; 94 và 121: 

Trung bình cộng của 3 số đó là: (100 + 94 + 121) : 3 = 105 

b. 39 ; 84 ; 12 và 53: 

Trung bình cộng của 4 số đó là: (39 + 84 + 12 + 53) : 4 = 47 

Bài 3.                                                          Bài giải 

Ngày thứ hai cửa hàng nhận được số tấn hàng là: 60 : 3 = 20 (tấn) 

Ngày thứ ba cửa hàng nhận được số tấn hàng là: 60 – 5 = 55 (tấn) 

Trung bình mỗi ngày kho đó nhận được số tấn hàng là: 

(60 + 20 + 55) : 3 = 45 (tấn) 

Đáp số: 45 tấn hàng 

Bài 4.                                                          Bài giải 

Tổng của hai số đó là : 34 × 2 = 68 

Số kia là : 68 – 34 = 34  

Đáp số : 34 

Bài 5* (Nếu yêu thích môn Toán con hãy làm bài này!):  

Cho dãy số sau: 1; 4; 7; 10;....... Tìm số hạng thứ 50 của dãy? 

STN = 1 

STH = 1 + 3 × (2 – 1 ) 

STB = 1 + 3 × (3 – 1 ) 
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Số hạng thứ 50 là : 1 + 3 × ( 50 – 1 ) = 148 

 


